
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP – QUACERT
VIETNAM CERTIFICATION CENTRE – QUACERT

Trụ sở/Head Office:
8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 04 – 37561025 ; Fax: 04 – 37563188

Email: quacert@quacert.gov.vn
Website: www.quacert.gov.vn

Văn phòng HCM/Representative Office:
40 Nguyễn Hiến Lê, P.13, Q. Tân Bình,

tp. Hồ Chí Minh.
Tel: 08 – 38121033 ; Fax: 08 – 38121032
Email: quacert-hcm@quacert.gov.vn

CHƯƠNG TRÌNH THẨM TRA XÁC NHẬN

KẾT QUẢ KIỂM KÊ KNK CỦA TỔ CHỨC THEO ISO 14064-1:2018

VERIFICATION OF GHG INVENTORY PROGRAME- ISO14064-1:2018

ĐĂNG KÝ

APPLICATION

DÀNH CHO QUACERT/FOR QUACERT:

Mã số/Code number: Lĩnh vự kỹ thuật/Sectoral Scope: Người xem xét:



1. THÔNG TIN CHUNG / GENERAL INFORMATION

TÊN ĐƠN VỊ

Organization name

: Tên tiếng Việt/ in Vietnamese:

Tên tiếng Anh/ in English:

ĐỊA CHỈ/ĐỊA ĐIỂM ÁP
DỤNG

Address

: Địa chỉ/ Address:

Địa điểm áp dụng

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Organization’s

Representative

: Họ và tên/ Full Name: Ông/Bà

Chức vụ/ Position:

Tel: Fax: Email:

NGƯỜI LIÊN HỆ

Contact Person

: Họ và tên / Full Name: Ông/Bà

Chức vụ / Position:

Tel: Fax: Email:

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG
CỦA TỔ CHỨC
Scope of organization

MÔ TẢ TÓM TẮT VỀ QUÁ
TRÌNH SẢN XUẤT
Prodution folow chart



2. THÔNG TIN THẨM TRA / VERIFICATION INFORMATION

RANH GIỚI KIỂM KÊ-NẾU
TỔ CHỨC CÓ NHIỀU ĐỊA
ĐIỂM THUỘC LĨNH VỰC
ĐĂNG KÝ THẨM TRA, ĐỀ
NGHỊ GHI RÕ TÊN - ĐỊA
CHỈ - SẢN PHẨM / DỊCH
VỤ / HOẠT ĐỘNG - SỐ
CBNV CỦA TỪNG ĐỊA
ĐIỂM (CÓ THỂ GHI VÀO
PHỤ LỤC)
Boundaries-If the project has
more than one premise or
remote location under the
registered scope of
validation/verification, please
specify the Name, Address,
Location, Product / Services /
Activities, Facilities,
Technologies and number of
employee relevant to each
premise or remote location
(Attachment may be used)

:
Địa chỉ cơ sở 1/Facility address 1

Địa chỉ cơ sở 2 /Facility address 2

Địa chỉ cơ sở 3 /Facility address 3

LOẠI KHÍ NHÀ KÍNH
GHG Types

◻ Carbon dioxide (CO2);

◻ Methane (CH4);

◻ Nitrous oxide (N2O);
◻ Nitrogen trifluoride (NF3).

◻ Sulphur hexafluoride (SF6);

◻ Hydrofluorocarbons (HFCs);

◻ Perfluorocarbons (PFCs);

DANH MỤC KIỂM KÊ KNK
GHG inventory categories

◻ Phát thải và loại bỏ KNK trực tiếp/Direct GHG emissions and removals

◻ Phát thải KNK gián tiếp từ năng lượng mua vào/Indirect GHG emissions
from imported energy

◻ Phát thải KNK gián tiếp từ giao thông vận tải/Indirect GHG emissions from
transportation

◻ Phát thải KNK gián tiếp từ các sản phẩm được tổ chức sử dụng/Indirect GHG
emissions from products used by organization

◻ Phát thải KNK gián tiếp liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm của tổ
chức/Indirect GHG emissions associated with the use of products from the
organization

◻ Phát thải KNK gián tiếp từ các nguồn khác/Indirect GHG emissions
associated with the use of products from other sources



GIAI ĐOẠN KIỂM KÊ

Inventory Period

NĂM CƠ SỞ KIỂM KÊ KNK
Base – year GHG inventory

MỨC ĐỘ ĐẢM BẢO
Lever of assurance

NGƯỠNG SAI SÓT CỦA DỮ
LIỆU
Materiality thresholds

THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ

THẨM TRA

Time proposed for
Verification

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ

NHÂN VIÊN

Number of Employees

: Tổng số CBNV /Total staff:

Trong đó, số CBNV trực tiếp sản xuất/in shop floor:

số CBNV trong từng ca (nếu SX theo ca) / in each shift, if applicable

ca 1/shift 1: ca 2/shift 2: ca 3/shift 3:

BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ
NHÀ KÍNH

GHG Inventory Report

Đề nghị gửi kèm/Please sent to :
- Báo cáo Kiểm kê khí nhà kính/ GHG Inventory Report

- Các kết quả tính toán việc phát thải KNK/ Calculation results of GHG emissions

- Các dữ liệu hoạt động của đơn vị liên quan đến KNK/Extracts from database
systems

-



ĐÃ ÁP DỤNG HỆ THỐNG

QUẢN LÝ (VÍ DỤ ISO 9001)

ĐỂ KIỂM SOÁT QUÁ

TRÌNH THỰC HIỆN?

Does the organization apply

quality management system

standard (i.e. ISO 9001) to

control implementation

processes?

: ◻ Có / Yes ◻ Không / No

Nếu có, xin ghi rõ tên tiêu chuẩn, tổ chức chứng nhận / If Yes, please indicate

the applicable standard, certification body:

3. CÁC THÔNG TIN KHÁC / OTHER INFORMATION

XIN VUI LÒNG CHO BIẾT,

ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP BÁO

CÁO GHG CHO TỔ CHỨC

(NẾU CÓ)

Please let us known the

consultancy to make GHG

inventory report identity, if

available

:

XIN VUI LÒNG CHO BIẾT

CÁC YÊU CẦU KHÁC,

NẾU CÓ

Please let us known if you
have any other requests

:

CHÚNG TÔI XIN CAM ĐOAN CÁC THÔNG TIN TRONG ĐĂNG KÝ THẨM TRA LÀ ĐÚNG. CHÚNG TÔI ĐÃ

HIỂU RÕ

We certify that the statements made by us in this form are true and correct to the best of our knowledge.

Ngày / Date Tháng / Month Năm / Year

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN

/ AUTHORISED REPESENTATIVE (FOCAL POINTS)

(Ký tên và đóng dấu / Sign and seal)




